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MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến



Trong dạy học toán ở Tiểu học, việc dạy giải toán có vị trí vô cùng quan trọng. Bởi vì: Giải toán là cầu nối giữa toán học với đời sống xã hội. Mỗi bài toán đều đ​ược gắn liền với thực tiễn đời sống  (các đại lượng, đơn vị trong cuộc sống là  những đại lượng, đơn vị trong bài toán. VD: lít, mét, kg,....)


Dạy học toán là một bộ phận kiến thức toán học hoàn chỉnh cho học sinh Tiểu học. Mỗi bài toán là một tình huống có vấn đề buộc các em phải tư duy, suy luận và phân tích tổng hợp để giải quyết vấn đề. Nếu các em làm tốt được các bài toán nói chung và giải toán nói riêng thì những vấn đề mà các em gặp phải trong cuộc sống sẽ được các em vận dụng toán học để tìm ra giải pháp để giải quyết tình huống. Hơn nữa giải toán còn giúp học sinh củng cố các kĩ năng nghe, đọc, nói, viết. Bởi vậy, việc dạy học giải toán cần được xác định rõ ràng ngay từ những lớp đầu cấp về mục đích yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học.


Trong thực tế giảng dạy, tôi thấy các em con rất lúng túng trong việc chọn phép tính giải và câu trả lời do việc tìm hiểu nội dung bài chưa kĩ, chưa nắm chắc được một số thuật ngữ quan trọng chỉ tình huống toán học được diễn đạt theo ngôn ngữ thông thường. Ví dụ: ''nhẹ hơn'', ''nặng hơn'', ''cao hơn'', ''thấp hơn'', ... Hoặc có trường hợp học sinh còn hiểu một cách máy móc đề toán mà không hiểu đúng bản chất của dạng toán nên làm bài sai. 


Với những lý do trên, tôi đã mạnh dạn lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Rèn kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 2”.
2. Cơ sở lý luận của vấn đề 

Trong quá trình dạy học, tôi thấy việc dạy học Toán ở lớp 2 nói chung, dạy học giải các bài toán ở lớp 2 nói riêng có vị trí vô cùng quan trọng. Như chúng ta thường nói: Dạy học toán có lời văn chính là một bộ phận kiến thức toán học hoàn chỉnh nhất cho học sinh Tiểu học. Chính vì vậy, mỗi người giáo viên cần nắm vững mục tiêu, chương trình, phương pháp, yêu cầu cơ bản trong quá trình giảng dạy. Từ đó, giúp các em có kĩ năng tìm hiểu đề bài để dễ dàng tìm ra thuật ngữ, dữ liệu của bài toán. Có như vậy học sinh mới hứng thú học tập và khi đó tạo cho các em hứng thú học tập rồi thì tất cả các em đều tham gia vào quá trình tìm hiểu đề toán, giải bài toán. Trong quá trình dạy giải toán lớp 2 người thầy cần chia ra các dạng bài, trong các dạng bài đó cần hướng dẫn học sinh tỉ mỉ để các em nắm được cách giải từng dạng bài.

3. Thực trạng của vấn đề 

Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp , tôi nhận thấy muốn cho học sinh có kĩ năng về giải toán trong học Toán, học các  môn học khác và vận dụng trong đời sống hàng ngày một cách thành thạo nhằm phát triển trí tuệ cho các em thì giáo viên cần nắm vững những kiến thức cơ bản, có phương pháp hướng dẫn hợp lí phù hợp với nhận thức của học sinh, từ đó khắc sâu kiến thức cần ghi nhớ để  vận dụng vào giải toán, tạo nền tảng học Toán ở các lớp trên.


Qua thực tế giảng dạy tôi thấy: Hầu hết các em học sinh đều thích học Toán và thực sự hứng thú với việc giải toán nhưng lại chưa có kĩ năng và phương      

pháp tối ưu để đạt được kết quả cao.

Sau khi dạy bài “ Bài toán về nhiều hơn một số đơn vị” tôi cho các em học sinh  lớp 2D và 2C (2D do tôi chủ nhiệm là lớp thực nghiệm; 2C là lớp đối chứng) làm đề bài khảo sát như sau:

  Câu 1: Mai có 29 nhãn vở, Hoa có nhiều hơn Mai 15 nhãn vở. Hỏi Hoa có bao nhiêu nhãn vở?

Câu 2: Thùng cam có 48 quả, thùng quýt có nhiều hơn thùng cam 19 quả. Hỏi thùng quýt có bao nhiêu quả? 
Sau khi chấm tôi tổng hợp kết quả bài làm của các em như sau:
	Lớp
	SS
	         Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2C
	30
	9
	30
	10
	33,3
	11
	36,7
	0
	0

	2D
	30
	12
	40
	9
	30
	9
	30
	0
	0



Nhìn vào kết quả khảo sát cho thấy:

- Trình độ nhận thức của học sinh 2 lớp tương đương nhau.

-  Với đề bài ở mức độ trung bình nhưng kết quả làm bài của các em ở mức độ khá, giỏi chưa cao, điều đó cho thấy nhận thức của học sinh chưa đồng đều, nhiều em còn hạn chế ở nhiều mặt trong giải toán.
 Xuất phát từ kết quả thực tế đó, tôi đã đi tìm hiểu thực trạng dạy và học của học sinh lớp 2 trường Tiểu học và có một số kết luận sau:



+ Việc vận dụng phương pháp dạy học còn đơn điệu, giáo viên ít chú ý đến sự phát triển tư duy của học sinh.

        + GV áp đặt, chưa coi trọng sự phát hiện của học sinh.



+ Các giáo viên còn lúng túng trong việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp khi dạy các dạng bài về giải toán trong sách giáo khoa toán 2 dẫn đến học sinh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận dạng các bài toán về giải toán, các phương pháp giải ở từng dạng bài cụ thể, xây dựng kế hoạch và quá  trình thực hiện chưa phù hợp.
       + Trình độ nhận thức của HS chưa đồng đều, nhiều em chưa có thái độ tích cực trong học tập. 

4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện

4.1.  Các  phương pháp thực hiện trong quá trình nghiên cứu sáng kiến:

4.1.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận:


Đọc và nghiên cứu giáo trình phương pháp dạy học môn Toán ở Tiểu học, sách  giáo khoa, sách giáo viên, chuẩn kiến thức và các tài liệu liên quan đến Toán 2.

4.1.2. Phương pháp điều tra, quan sát:


Tìm hiểu thực trạng dạy của giáo viên và học của học sinh lớp 2 trường Tiểu học.

4.1.3. Phương pháp thực nghiệm:


Dạy thực nghiệm trên tất cả các đối tượng học sinh tại lớp 2C, 2D khảo sát chất lượng học sinh.

4.1.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:

       Qua quá trình nghiên cứu, dạy thực nghiệm, so sánh kết quả 2 lớp (Lớp thực nghiệm và lớp đối chứng) để rút ra được bài học kinh nghiệm, đánh giá được hiệu quả mà sáng kiến đã đem lại.

4.2. Tìm hiểu nội dungchương trình giải toán lớp 2

Nội dung chương trình Toán 2 được cấu trúc theo 5 mạch kiến thức cơ bản và đồng tâm. Trong chương trình toán có lời văn thường không trình bày thành từng phần riêng biệt mà luôn được sắp xếp xen kẽ với các mảng kiến thức khác, tạo thành một sự kết hợp hữu cơ và hỗ trợ đắc lực lẫn nhau giữa các nội dung của môn Toán. Chính vì thế mà giải toán sớm được đưa vào chương trình toán ở Tiểu học (ngay từ lớp 1 các em đó được làm quen với các bài toán có lời văn)


Khi nghiên cứu chương trình Toán 2, tôi thấy các bài toán có lời văn ở lớp 2 gồm các dạng sau:

- Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị.

- Bài toán về nhiều hơn, ít hơn số đơn vị.
- Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
- Tìm số hạng chưa biết trong 1 tổng.

- Các bài toán đơn dùng phép nhân trong phạm vi bảng nhân  5.

- Các bài toán đơn dùng phép chia trong phạm vi bảng chia  5.

4.3. Hướng dẫn học sinh các dạng bài cụ thể: 

 Toán lời văn lớp 2 có nhiếu dạng bài tuy nhiên khi hướng dẫn học sinh giải toán ở tất cả các dạng bài, giáo viên cần đưa về  các bước cơ bản sau:


B​ước 1: Tìm hiểu đề (xác định cái đã cho và cái phải tìm).


B​ước 2: Tóm tắt bài toán để tìm mối quan hệ giữa điều đó biết và điều phải tìm.


B​ước 3: Lập kế hoạch giải.


B​ước 4: Trình bày bài giải.


Bư​ớc 5: Kiểm tra bài giải.

4.3.1. Dạng bài : Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị.
Tiết 3. Bài 1/37-SGK.


Trên sông có 9 chiếc thuyền, sâu đó thêm 4 chiếc thuyền nữa. Hỏi trên sông có tất cả bao nhiêu chiếc thuyền?


        Bài 2/37-SGK.


Trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn?

Dạng bài: Về thêm, bớt  một số đơn vị là dạng bài đầu tiên về giải toán đối với học sinh lớp 2 nên trước khi dạy giáo viên cần hướng dẫn để học sinh nắm chắc ''Thế nào là bài toán có lời văn ?''. Bố cục của bài toán thường gồm có 2 phần:

- Phần thứ nhất: Các số (gắn với thông tin được biết).

- Phần thứ hai: Câu hỏi (chỉ điều cần tìm).


Để nhận biết cái đã cho và cái cần tìm của bài toán, ta xác định phần câu hỏi của bài toán bắt đầu từ chữ ''hỏi'' sau dấu chấm câu. rồi yêu cầu học sinh nêu lại bài toán theo 2 phần.


Để giúp các em giải đúng đư​ợc bài toán có lời văn nói chung, bài toán về  thêm một số đơn vị nói riêng. Tr​ước hết giáo viên phải giúp các em tìm hiểu đề, phân tích đề, hư​ớng dẫn học sinh tập trung vào các từ cốt lõi của đề bài từ đó tóm tắt đề bài, l​ược bỏ những lời văn dài để thấy được trọng tâm của bài toán, từ đó các em thiết lập phép tính giải.


Muốn vậy, giáo viên phải giúp học sinh nắm chắc các b​ước giải bài toán:


B​ước 1: Tìm hiểu đề (xác định cái đã cho và cái phải tìm).


B​ước 2: Tóm tắt bài toán để tìm mối quan hệ giữa điều đã biết và điều phải tìm.


B​ước 3: Lập kế hoạch giải.


B​ước 4: Trình bày bài giải.


Bư​ớc 5: Kiểm tra bài giải.


Đây là bài toán có lời văn đầu tiên trong chương trình toán lớp 2 nên tôi hướng dẫn các em rất tỉ mỉ theo các bước sau:

Bước 1:  - Yêu cầu HS đọc đề toán.
- Bài toán cho biết gì? (Trên sông có 9 chiếc thuyền, sâu đó thêm 4 chiếc thuyền)

- Bài toán hỏi gì? (Hỏi trên sông có tất cả bao nhiêu chiếc thuyền?)

- Bài toán thuộc dạng nào? (Về thêm một số đơn vị)
Bước 2:

	Bài 1/37-SGK.


       Tóm tắt

     Có         : 9 thuyền

    Thêm     : 4 thuyền

     Có tất cả: ....... thuyền
	Bài 2/37-SGK.


       Tóm tắt

     Có         : 13 bạn

    Xuống     : 3 bạn

     Còn : ....... bạn


Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại tóm tắt.

Học sinh nhìn tóm tắt đọc lại đề toán.


B​ước 3: Lập kế hoạch giải.

- Nhìn tóm tắt cho biết: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 

- Muốn biết trên sông có tất cả bao nhiêu chiếc thuyền, em làm tính gì?

- Nêu phép tính? (9 + 4 = 13)


B​ước 4: Trình bày bài giải.

- 1 học sinh nêu lại cách trình bày bài giải toán:

Viết chữ bài giải ở giữa dòng kẻ (cách lề vở 4 ô)

Viết câu trả lời (cách lề vở 1 ô)

Tôi hướng dẫn học sinh viết câu trả lời như sau:

Nêu lại câu hỏi của bài toán (HS nêu)
Em nào có thể trả lời được? (học sinh nêu tất cả các phương án trả lời)

Giáo viên nhận xét, hướng dẫn: Để viết câu trả lời của bài toán chúng ta dựa vào câu hỏi của bài toán.

Viết đáp số cách lề vở 3 ô.

Học sinh đọc lại bài giải:
	Bài 1/37-SGK.


              Bài giải :
     Có tất cả số thuyền là:

          9 + 4 = 13 (thuyền)

                Đáp số: 13 thuyền
	Bài 2/37-SGK.


              Bài giải :

 Lúc đó trên xe còn lại số bạn  là:

               13 - 3 = 10 (bạn)

                   Đáp số: 10 bạn


4.3.2.  Dạng bài: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị.

Bài toán về nhiều hơn một số đơn vị 
Dạng toán này học sinh học trong tuần 7. Để giúp các em giải được dễ dàng giáo viên phải hướng dẫn học sinh nắm được dạng toán. Trong dạng toán này phần đã biết bao giờ cũng có từ ''nhiều hơn, ít hơn''. 

 VD: Tiết 34. Bài 2/51-SGK.


Trên sân có 14 con gà, số vịt nhiều hơn số gà 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?

Các bước hướng dẫn HS giải như sau:

Bước 1: Hướng dẫn tìm hiểu đề bài:

Trong bước này, GV cần giúp học sinh nắm được Bài toán về nhiều hơn mà nhiều hơn thì làm phép tính cộng.  Bài toán về ít hơn mà nhiều hơn thì làm phép tính trừ.

B​ước 2: Tóm tắt bài toán để tìm mối quan hệ giữa điều đó biết và điều phải tìm.
Tóm tắt:

                              Gà                      :   14 con
                             Vịt nhiều hơn gà : 5 con
                               Vịt                      : ...... con
Khi giải đến dạng toán này, các em khá thành thạo với việc trình bày bài giải của mình, giáo viên để học sinh tự làm sau đó hướng dẫn các em kiểm tra lại bài làm của mình, các em tự đánh giá được bài làm của mình của bạn.
   B​ước 3: Lập kế hoạch giải rồi giải bài toán 
Bài giải

Số con vịt trên sân là là:

                                               14 + 5 = 19(con)

                                                      Đáp số: 19 con
Bư​ớc 4: Kiểm tra bài giải.

        Bài toán về nhiều hơn có nội dung hình học thường được tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Mục tiêu của các bài tập dạng này nhằm rèn kĩ năng vẽ đoạn thẳng, kĩ năng quan sát trên cơ sở đó phân tích, tổng hợp trên hình vẽ từ đó thiết lập phép tính giải.


Cách hư​ớng dẫn giải các bài toán dạng này cũng theo 5 b​ước chung song cũng còn một số em mắc lỗi sai nh​ư đơn vị đo độ dài viết sai là (đoạn thẳng), kĩ năng quan sát chậm nên không xác định đ​ược mối quan hệ giữa cái đã cho và cái cần tìm.

Dạng bài : Bài toán về ít hơn một số đơn vị.

Tương tự như các dạng toán trên, để giải được các bài toán dạng này, học sinh cần phải tìm được mối liên hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm.


Hơn nữa, cần phải dựa vào từ ''ít hơn'' trong phần đã biết của bài toán và bài toán có từ ''ít hơn'' ta thường làm phép tính trừ.

Tiết 35. Bài 2/52-SGK.
Ngày hội cồng chiêng, đội Một có 11 người tham gia, đội Hai có số người tham gia ít hơn đội Một 4 người. Hỏi đội Hai có bao nhiêu người than gia?

Giáo viên cũng hướng dẫn học sinh giải dạng toán này theo từng bước như dạng bài : Bài toán về ''nhiều hơn''. Tuỳ từng dạng bài, tuỳ từng đối tượng học sinh mà giáo viên động viên, khuyến khích học sinh trong các bài giải toán. Chuyển sang dạng toán này lớp tôi làm rất tốt.

	Tóm tắt:

   Đội một                       : 11 người

   Đội hai ít hơn đội một : 4 người

   Đội hai                        : ...... người
	Bài giải

Đội Hai có số  người than gia là:

           11 – 4  = 7 (người)

            Đáp số:7  người


4.3.3.  Dạng bài : Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.

Tiết 65. Bài 2/80 - SGK.


Con bê nặng 47 kg. Con nghé nặng hơn con bê 18 kg.  Hỏi con nghé nặng bao nhiêu ki-lô-gam?


Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài.


Tìm hiểu và tóm tắt bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

+ Giáo viên gạch chân từ ''nặng hơn''.

- Bài toán hỏi gì?

- Lập kế hoạch giải.

- Con bê nặng bao nhiêu ki-lô-gam? (47 kg)
- Con nghé nặng hơn con bê? (18 kg)

- Vậy, muốn biết con bê nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta làm thế nào?

+ Giáo viên nhấn mạnh : Con bê nặng 47 kg. Con nghé nặng hơn con bê 18 kg. Muốn biết con bê nặng bao nhiêu ki-lô-gam em làm tính gì? (tính cộng)

- Học sinh trình bày bài giải vào vở.

- Đọc bài giải.

- Học sinh, giáo viên nhận xét chung.


Với các bài toán có lời văn nói chung và các bài toán dạng tìm tổng của 2 số nói riêng, tôi đều hướng dẫn học sinh tỉ mỉ giúp các em tự rút ra kết luận:Tìm tổng của 2 số ta dùng phép tính cộng.

        Lưu ý:  

Như ở trên đã nói trong bài toán  có từ "nặng hơn" thường làm phép cộng, bài toán có từ "ít hơn" thường làm phép trừ. Tuy nhiên có bài toán có từ "nhiều hơn" lại làm phép trừ, bài toán có từ "ít hơn" lại làm phép cộng. Ở những trường hợp này, GV cần mở rộng kiến thức cho học sinh, giúp các em nhận biết được bản chất của vấn đề.

VD1.  Bạn Lan có 57 que tính. Lan có nhiều hơn Thành 18 que tính. Hỏi Thành có bao nhiêu que tính?

Ở bài toán này cần cho HS hiểu: "Lan có nhiều hơn Thành" hay chính là "Thành có ít hơn Lan". Mà muốn tìm số ít hơn hay số bé hơn, ta phải làm phép trừ.

VD2. Lan có 57 que tính, Lan có ít hơn Thành 18 que tính. Hỏi  Thành có bao nhiêu que tính?

Ở bài toán này cần cho HS hiểu: "Lan có ít hơn Thành" hay chính là "Thành có nhiều hơn Lan". Mà muốn tìm số nhiều  hơn hay số lớn hơn, ta phải làm phép cộng.

Việc cho HS hiểu được bản chất của vấn đề là vô cùng quan trọng. Điều đo tránh cho HS các nhớ máy móc, thụ động, giúp HS luôn tìm được cách giải đúng cho bài toán.

4.3.4.  Dạng các bài toán đơn dùng phép nhân trong phạm vi bảng nhân 5.


Bước sang học kì II của lớp 2 học sinh được làm quen với dạng bài toán trên.

 Tiết 98. Bài 4/14-SGK.     


Bác Hòa làm ống hút bằng tre thay ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Hỏi với 4 đoạn tre như vậy, bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút?              

Trong bài tập này, nếu học sinh không hiểu kĩ bản chất của phép nhân thì sẽ đặt sai phép tính, từ phép tính 5 x 4 thành phép tính 4 x 5. Tuy kết quả giống nhau nhưng ý nghĩa phép toán thứ 2 không đúng với nội dung bài toán.


Như vậy, để việc học giải toán có lời văn dạng:Các bài toán đơn dùng phép nhân trong phạm vi bảng nhân 5 thì người giáo viên phải khắc sâu để học sinh hiểu được bản chất của phép nhân.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết với 4 đoạn tre như vậy, bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút làm phép tính gì? (tính nhân)


Học sinh cả lớp làm vở, giáo viên chấm bài, nhận xét.    

4.3.5.  Dạng các bài toán đơn dùng phép chia trong phạm vi bảng chia 5.


Dạng toán này thực chất là 2 dạng toán đơn dùng phép chia là:

+ Chia thành các phần bằng nhau:

      Tiết 108. Bài 4/17 -SGK.


VD: Có 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Ở các bài toán chia thành phần bằng nhau thì nhìn chung là học sinh làm được ngay, nhưng với bài toán chia theo nhóm thì từ học sinh trung bình trở xuống hay làm sai .

Để giúp học sinh hiểu rõ  dạng toán trên trong dạng các bài toán đơn dựng phép chia trong phạm vi bảng chia 5 tôi dùng phương pháp trực quan như sau:

Với VD trên : Dẫn đến phép chia thành phần bằng nhau.


Tôi lấy 35 bạn rồi hướng dẫn 5 bạn thành một nhóm. Lần lượt mỗi nhóm  5 bạn  cho đến khi xếp  hết 35 bạn. Đếm số bạn trong mỗi nhóm.


Vậy 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm.

                                     35 : 5 = 5 (bạn)

1 học sinh lên bảng làm

Giáo viên, học sinh chữa bài, nhận xét.

Bài giải
Mỗi nhóm có bao nhiêu bạn là:

             35 : 3 = 5 (bạn)

                                                          Đáp số: 5 bạn

* Muốn việc dạy - học các bài toán có lời văn đạt hiệu quả cao, ngoài việc vận dụng các biện pháp dạy học phù hợp người giáo viên còn phải nắm được những khó khăn mà học sinh hay gặp trong quá trình học giải toán để có cách tháo gỡ phù hợp ở từng vấn đề.


Khi giải toán các em thường gặp những khó khăn gì? Làm thế nào để giảm bớt những khó khăn này cho các em? Qua thực tế khi giảng dạy đến 2 dạng bài ''Bài toán về nhiều hơn'' và ''Bài toán về ít hơn'' học sinh hay hiểu máy móc là: Các bài toán có từ ''nhiều hơn'' sẽ giải bằng phép tính cộng, còn các bài toán có từ ''ít hơn'' sẽ gắn với phép tính trừ. Vì vậy khi gặp các bài toán yêu cầu hiểu rõ bản chất của dạng toán thì học sinh hay làm nhầm.

VD: Bài 87/13 - Tuyển tập các bài toán hay và khó.


Dũng có 28 viên phấn, Dũng có nhiều hơn Hưng 7 viên phấn. Hỏi Hưng có bao nhiêu viên phấn?


Với bài toán này, nếu học sinh không đọc kĩ đề sẽ dẫn đến là các em không hiểu đề mà không hiểu đề thì không thể hiểu được bản chất của bài toán, dạng toán. Chính vì thế mà nhiều em sẽ làm ngay phép tính cộng vì trong bài toán có từ ''nhiều hơn''.


Để khắc phục lỗi này của học sinh, khi dạy giáo viên phải khắc sâu cho học sinh bản chất của từng dạng toán. Ví dụ: ''Bài toán về ít hơn'' là dạng toán yêu cầu tìm số bé còn ''Bài toán về nhiều hơn'' là dạng toán yêu cầu tìm số lớn. Nếu giáo viên giúp học sinh hiểu bản chất của từng dạng toán như vậy thì khi gặp các bài toán như trên các em sẽ xác định được yêu cầu của bài là ''Tìm số viên phấn của Hưng ''tức là" tìm số bộ (vì Dũng có nhiều hơn Hưng có nghĩa là Hưng có ít hơn Dũng). Vậy, học sinh dễ dàng nhận thấy đây là dạng bài toán về ít hơn và sẽ sử dụng phép tính trừ để giải.

Bài giải

                                     Số viên phấn Hưng có là:

28 - 7 = 21 (viên phấn)

                                                Đáp số: 21 viên phấn

VD: Bài 89/14 - Tuyển tập các bài toán hay và khó.


Lan xếp được 18 phong bì, Lan xếp ít hơn Hồng 7 phong bì. Hỏi Hồng  xếp được bao nhiêu phong bì?


Đến ví dụ này học sinh dễ dàng xác định được yêu cầu của bài là ''Tìm số phong bì của Hồng''tức là tìm số lớn. (vì Lan xếp ít hơn Hồng có nghĩa là Hồng xếp nhiều hơn Lan). Vậy, học sinh dễ dàng nhận thấy đây là dạng bài toán về nhiều hơn và sẽ sử dụng phép tính cộng để giải.

Bài giải

Số phong bì Hồng xếp được là:

18 + 7 = 25 (phong bì)

                                              Đáp số: 25 phong bì


 4.4.  Thực nghiệm sư phạm:

Sau khi áp dụng kinh nghiệm “Rèn kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 2”, để kiểm tra kết quả áp dụng  tôi đã dạy 2 tiết thực nghiệm.


Tiết 1. Bài toán về nhiều hơn (Tiết 23)

 Tiết dạy minh hoạ:  

Toán

TIẾT 50: 

PHÉP CỘNG (CÓ NHỚ) SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:

- HS thực hiện được phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số:

+ Đặt tính theo cột dọc

+ Tính từ phải sang trái, lưu ý sau khi cộng hai số đơn vị thì nhớ 1 chục vào số chục của số hạng thứ nhất rồi mới thực hiện phép cộng với số chục của số hạng thứ hai

-  Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi đã học

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK. Bộ đồ dùng Toán.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động (2’)
2.1. Khám phá: (14’)
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr 76:

+ Nêu bài toán?

- GV hỏi: 

+ Bài toán cho biết gì, hỏi gì?

+ Muốn biết cả hai bạn có bao nhiêu cục pin con làm phép tính gì?

* GV hướng dẫn HS thao tác với que tính tìm kết quả(GV lấy que tính gài trên bảng cùng HS)

+ Lấy 36 que tính, lấy thêm 17 que tính nữa

- GV yêu cầu HS nêu kết quả và trình bày cách làm

* GV hướng dẫn đặt tính và tính( Dựa vào cách đặt tính và tính các số có 2 chữ số không nhớ HS nêu cách đặt tính và tính, nếu HS không làm được giáo viên hướng dẫn từng bước)

+ Yêu cầu HS nêu cách đặt tính

+ Yêu cầu HS nêu cách tính

GV nx chốt cách đặt tính, tính đúng

? Khi tổng các chữ số hàng đơn vị lớn hơn 9 ta làm như thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương.

2.2. Hoạt động: (17’)
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện 1-2 phép tính.

- GV nx, chốt bài làm đúng

? Khi tính thực hiện theo thứ tự nào? Khi tổng các chữ số hàng đơn vị lớn hơn 9 ta làm như thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS làm bài vào vở ô li.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS thảo luận nhóm 2 làm bài

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. Củng  cố -  dặn dò: (2’)
- Hôm nay em học bài gì? 

? Trong phép cộng có nhớ em lưu ý điều gì?

- Nhận xét giờ học.
	- GV kiểm tra đồ dùng của HS

- 2-3 HS trả lời.
+  Bạn Mai có 36 cục pin, bạn Rô-bốt  có 17 cục pin. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cục pin?

- HS trả lời

- HS nêu phép tính: 36 + 17 

- HS thao tác trên que tính và tìm kết quả

- HS chia sẻ

- HS nêu

- 2-3 HS nêu

- HS trả lời

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS hoạt động theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS nêu.




5. Kết quả đạt được:

Xuất phát từ mục đích nghiên cứu của sáng kiến, tôi đã tiến hành thực nghiệm để kiểm nghiệm tính khả thi của sáng kiến, sự hiệu quả của các phương pháp dạy học. 

Tôi đã chọn 2 lớp: Lớp 2C (lớp đối chứng) sĩ số 30 em.

                              Lớp 2D (lớp thực nghiệm) sĩ số 30 em.

Học lực môn toán của hai lớp tương đương nhau 
Kết quả khảo sát  chất lượng 2 lớp 2D và 2C khi áp dụng sáng kiến ở năm học 2022 - 2023 như sau: 
	Lớp
	Sĩ số
	Số HSKT
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2C
	30
	30
	17
	56,7
	13
	43,3
	0
	0

	2D
	30
	30
	20
	66,7
	10
	33,3
	0
	0


Qua quá trình nghiên cứu mở rộng thêm và tiếp tục áp dụng sáng kiến vào giảng dạy ở năm học 2022 - 2023, tôi nhận thấy học sinh lớp tôi phụ trách ở năm học này đã có nhiều bước chuyển biến rất lớn ở các dạng toán, dạng đề về cách giải toán có lời văn rất thành thạo, các em biết vận dụng sáng tao những kiến đã học vào giải toán, chất lượng môn toán tiến bộ rõ rệt, không khí học tập môn toán sôi nổi.

Tôi đã khảo sát sát chất lượng 2 lớp 2C và 2D kết quả năm học 
2020 - 2021 cụ thể như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	         Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	          2D
(lớp thực nghiệm)
	30
	20
	66,7
	9
	30
	1
	3,3
	0
	0

	           2C
(lớp đối chứng)
	30
	17
	56,7
	8
	26,7
	5
	16,6
	0
	0


So sánh kết quả giữa hai lớp cho thấy chất lượng đầu năm của 2 lớp tương đương nhau nhưng đến thời điểm hiện tại chất lượng của 2D cao hơn hẳn lớp 2C, điều đó khẳng định giá trị mà sáng kiến mang lại.

      Qua quá trình tìm tòi nghiên cứu, tôi đã rút ra cho mình một bài học quý báu, đó là:

         - Việc dạy học toán suy cho cùng cũng là giúp học sinh có ph​ương pháp học toán, tìm ra các ph​ương pháp giải toán, trình bày và vận dụng vào thực tế. Để đạt được kết quả đó, tr​ước hết giáo viên phải có tâm huyết, không ngừng nghiên cứu, học hỏi để tìm ra ph​ương pháp giảng dạy phù hợp.
- Trong quá trình giảng dạy phải luôn nắm bắt, đúc rút những vướng mắc, khó khăn thực tế ở lớp mình dạy để từ đó nghiên cứu tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung ch​ương trình, mục tiêu bài học, giúp học sinh nắm đ​ược dấu hiệu đặc tr​ưng của từng dạng toán, từ đó giúp các em có kĩ năng tìm hiểu đề bài, tìm ra bản chất và mối liên hệ giữa cái đã cho và cái cần tìm.
- Từ những kết quả đạt được nêu trên, tôi thấy dạy giải toán có lời văn ở 

lớp 2 không những chỉ giúp cho học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức đã học, mà còn giúp các em phát triển tư duy, sáng tạo trong học toán và biết vận 

dụng thực hành vào thực tiễn trong cuộc sống.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

* Để dạy học được tốt kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 2 người giáo viên cần phải: 
- Nghiên cứu kĩ nội dung, chương trình, yêu cầu kiến thức, kỹ năng của lớp mình và các lớp kế cận để  từ đó đưa ra mục tiêu và yêu cầu cần đạt phù hợp với trình độ, điều kiện của học sinh lớp mình phụ trách.

- Nghiên cứu kỹ bài dạy, căn cứ vào mục tiêu của bài học và trình độ học sinh lớp mình để thiết kế các bài tập đưa vào bài trong SGK .


- Đọc và tìm hiểu ở các tài liệu tham khảo Toán dạng bài tập liên quan đến việc dạy giải toán cho học sinh lớp 2.


- Cần có sự chuẩn bị chu đáo từ khi lập kế hoạch bài dạy và có nhiều phương án để phù hợp với dạng bài tập khác nhau, để tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng hiệu quả, đúng ý, tránh lan man.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Sau thời gian áp dụng rèn kĩ năng giải toán, tôi thấy kết quả thu đ​ược rất khả quan. Hầu hết các em đều có kĩ năng tóm tắt và trình bày bài giải. Bài giải trình bày rõ ràng, sạch đẹp. 

Tạo đư​ợc hứng thú học tập cho học sinh, huy động tất cả học sinh đều tham gia vào quá trình tìm hiểu bài toán và giải bài toán. Trong quá trình học, học sinh đ​ược đánh giá bài của mình, bài của bạn nên các em rất tự tin, phấn khởi và càng hứng thú trong học tập.

Việc dạy học toán suy cho cùng là giúp học sinh có ph​ương pháp học toán, tìm ra các ph​ương pháp giải toán, trình bày và vận dụng vào thực tế. Để đạt được kết quả đó, tr​ước hết giáo viên phải có tâm huyết, không ngừng nghiên cứu, học hỏi để tìm ra ph​ương pháp giảng dạy phù hợp.

Trong quá trình giảng dạy phải luôn nắm bắt, đúc rút những vướng mắc, khó khăn thực tế ở lớp mình dạy để từ đó nghiên cứu tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung ch​ương trình, mục tiêu bài học, giúp học sinh nắm đ​ược dấu hiệu đặc tr​ưng của từng dạng toán, từ đó giúp các em có kĩ năng tìm hiểu đề bài, tìm ra bản chất và mối liên hệ giữa cái đã cho và cái cần tìm.

Giáo viên cần hiểu tâm lí, hiểu từng đối t​ượng học sinh để chuyển tải nội dung phù hợp tạo ra bầu không khí thoải mái trong lớp học tránh sự áp đặt gò bó đối với học sinh.

Cá thể hoá dạy học, quan tâm đến sự tiếp thu của từng học sinh.

Đối với học sinh lớp 2 thì việc hiểu và giải một bài toán thành thạo là một việc làm cần có nhiều thời gian và công sức. Chính vì thế, việc rèn kĩ năng giải toán cho học sinh lớp 2 là việc làm rất cần thiết.

Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã rút ra trong quá trình dạy giải toán cho học sinh lớp 2.Với một vài kinh nghiệm này tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học nói chung và với dạng bài ''giải toán '' trong môn Toán lớp 2 nói riêng. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của hội đồng khoa học, của các đồng nghiệp để tôi hoàn thiện mình hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

2. Khuyến nghị: 
Để nâng cao chất lượng dạy và học giải toán lớp 2 tôi cũng xin mạnh dạn đưa ra 1 số khuyến nghị sau:


 - Giáo viên nên tạo cơ hội để học sinh tự phát hiện, tự giải quyết, chiếm lĩnh kiến thức và phát huy năng lực cá nhân.

- Mỗi giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình và không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp cùng thống nhất phương pháp để dạy học sinh giải toán một cách hiệu quả nhất.

